
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN ĐỐNG ĐA 

 
Số:         /TB-UBND 

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

                     Đống Đa, ngày      tháng 6 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

Về kết quả khảo sát, đánh giá năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm,  

cung cấp suất ăn sẵn, căng tin cho các cơ sở giáo dục  

trên địa bàn quận Đống Đa năm học 2025-2026  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 28/3/2025 của UBND quận 

Đống Đa về chuyên đề “Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung 

quanh cổng trường học trên địa bàn quận Đống Đa”; Kế hoạch số 189/KH-

UBND ngày 22/4/2025 của UBND Quận Đống Đa về việc khảo sát, đánh giá 

năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm, cung cấp suất ăn sẵn, căng tin cho các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Đống Đa năm học 2025-2026.  

 Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ năng lực và khảo sát, đánh giá thực tế của 

Đoàn khảo sát, đánh giá năng lực các đơn vị theo Quyết định số 1362/QĐ-

UBND ngày 22/4/2025 của UBND quận Đống Đa về việc thành lập Đoàn khảo 

sát, đánh giá năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn sẵn, căng tin cho 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Đống Đa năm học 2025-2026 đối với 36 

đơn vị đã nộp hồ sơ, UBND Quận thông báo kết quả khảo sát, đánh giá các đơn 

vị như sau: 34 đơn vị Đạt, 01 đơn vị Không đạt, 01 đơn vị Không đánh giá (có 

Phụ lục kèm theo). 

 Căn cứ kết quả đánh giá của Đoàn khảo sát, UBND Quận yêu cầu các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn Quận tổ chức thực hiện lựa chọn, ký hợp đồng với các 

đơn vị đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm và phù hợp tình hình thực tế 

trong năm học 2025-2026./. 

  

Nơi nhận:   
- TT: Quận ủy, HĐND Quận; 

- Đ/c Chủ tịch UBND Quận; 

- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND Quận;  

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan 

(Thành viên Ban chỉ đạo ATTP Quận);         

- UBND 17 Phường; 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận; 

- Các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn sẵn, 

căng tin có hồ sơ đăng ký; 

- Cổng thông tin điện tử của Quận; 

- Lưu: VT, YT.                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 

Kết quả khảo sát, đánh giá năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm,  

cung cấp suất ăn sẵn, căng tin cho các cơ sở giáo dục  

trên địa bàn quận Đống Đa năm học 2025-2026  

(Kèm theo Thông báo số 398/TB-UBND ngày 19/6/2025 của UBND quận Đống Đa) 
 

 I. TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐÁNH GIÁ 

 Sản phẩm máy lọc nước của Công ty cổ phẩn sản xuất thương mại và dịch 

vụ Thiên Hà. 

 II. TRƯỜNG HỢP CUNG CẤP THỰC PHẨM, SUẤT ĂN SẴN, SUẤT ĂN NẤU 

TẠI TRƯỜNG, CĂNG TIN 

 A. CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT: 34 đơn vị 

 

TT 
Tên đơn vị đăng ký 

 cung cấp 
Địa chỉ trụ sở 

Mặt hàng 

 cung cấp 

Xếp 

loại 

I Cung cấp suất ăn sẵn, suất ăn nấu tại trường; Căng tin 

1 
Công ty TNHH Hương Việt 

Sinh 

Lô BT11, ngõ 191 đường Phúc Lợi, 

phường Phúc Lợi, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Cung cấp 

suất ăn 
Đạt 

Căng tin Đạt 

2 
Công ty TNHH Quang Anh 

Chu 

Số 15 ngách 45 ngõ Thiên Hùng, 

phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

Cung cấp 

suất ăn 
Đạt 

3 
Công ty TNHH Quang Anh 

Chu 

Số 15 ngách 45 ngõ Thiên Hùng, 

phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

Căng tin Đạt 

4 
Công ty TNHH thương mại 

TPT Hà Nội 

Số 12 ngõ 188 phố Thái Thịnh, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

Cung cấp 

suất ăn 
Đạt 

5 
Công ty TNHH TPT đầu tư 

thương mại và dịch vụ 

Số 7 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Cung cấp 

suất ăn 
Đạt 

6 
Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại An Việt 

Trung tâm thương mại Dịch vụ 1, phường 

Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

Cung cấp 

suất ăn 
Đạt 

7 
Công ty TNHH Chế biến 

suất ăn Tâm An 

Số 25 TT3 khu đô thị Văn Phú, phường 

Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

Cung cấp 

suất ăn 
Đạt 

8 
Công ty TNHH Chế biến 

suất ăn Tâm An 

Số 25 TT3 khu đô thị Văn Phú, phường 

Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

Căng tin Đạt 

9 
Công ty cổ phần UBO 

FOOD Việt Nam 

Trung tâm thương mại Dịch vụ 1, 

phường Trung Văn, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

Căng tin Đạt 
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TT 
Tên đơn vị đăng ký 

 cung cấp 
Địa chỉ trụ sở 

Mặt hàng 

 cung cấp 

Xếp 

loại 

10 
Hộ kinh doanh Lê Thị Thu 

Hằng 1969 

Số 14 hẻm 354/99/27  đường Trường 

Chinh, tổ 15 phường Khương Thượng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Căng tin Đạt 

11 
Công ty cổ phần Thực phẩm 

Bông lúa vàng 

Số 1 ngách 119/25 ngõ Thổ Quan, 

phường Thổ Quan, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

Căng tin Đạt 

12 
Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ Linh Khánh 

Số 9 ngách 20/5 ngõ 20 phố Nguyễn 

Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

Căng tin Đạt 

13 

Chi nhánh Công ty cổ phần 

thương mại đầu tư xây dựng 

Lộc Gia tại Hà Nội 

Số 20 ngõ 146 ngách 26 đường 19/5, 

phường Văn Quán, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

Căng tin Đạt 

14 
Hộ kinh doanh thực phẩm 

Thùy Dung 

Số 1 nhà D4B khu tập thể Nam Đồng, 

phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

Căng tin Đạt 

II Cung cấp thực phẩm tổng hợp 

1 
Công ty TNHH thực phẩm 

Minh Thoa 

Số 75 tổ 12 phường Thạch Bàn, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

Cung cấp 

thực phẩm 
Đạt 

2 
Công ty cổ phần thực phẩm 

Ngôi Sao Xanh 

Tập thể Công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

Cung cấp 

thực 

phẩm; 

Cung cấp 

suất ăn 

Đạt 

3 
Hộ kinh doanh Cửa hàng 

Thực phẩm Ngôi Sao Xanh 

Tập thể xí nghiệp Bắc Hà, xã Vân Nội, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

Cung cấp 

thực phẩm 
Đạt 

4 
Công ty TNHH  thực phẩm 

Nguyên Phong 

Số 87 phố Ngụy Như Kon Tum, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Cung cấp 

thực phẩm 
Đạt 

III Các mặt hàng: gia vị, đồ khô, hoa quả, gạo, tôm, chả cá, bánh... 

1 
Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Vinh Anh 

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 

Văn Bình, huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội 

Thịt các 

loại, xúc 

xích, giò 

chả... 

Đạt 

2 
Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ Hoàng Anh 

Số 110 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 

Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Gạo Đạt 

3 
Công ty TNHH Hải Hà - 

Kotobuki 

Số 25 phố Trương Định, phường 

Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

Bánh các 

loại 
Đạt 

4 
Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị 

Số 122 phố Định Công, phường Định 

Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

Bánh Đạt 

5 
Công ty TNHH kinh doanh 

thực phẩm Phú Quý 

Số 18 ngõ 464 đường Âu Cơ, phường 

Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

Tôm, cá 

chả cá 
Đạt 
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TT 
Tên đơn vị đăng ký 

 cung cấp 
Địa chỉ trụ sở 

Mặt hàng 

 cung cấp 

Xếp 

loại 

IV Các mặt hàng: Sữa bột, sữa tươi, sữa chua... 

1 Hộ kinh doanh Dairy Mart 

Số 24 ngõ 521/20 An Dương Vương, 

phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Sữa bột Đạt 

2 Công ty cổ phần Sữa Ba Vì 
Thôn Hòa Trung, xã Vân Hòa, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội 
Sữa Đạt 

3 
Công ty cổ phần đầu tư 

Levitrue Việt Nam 

Số 21-3RD AVE SUNRISED, KĐT 

The Manor Central, xã Thanh Liệt, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Sữa Đạt 

4 
Chi nhánh Công ty TNHH 

Yakult Việt Nam tại Hà Nội 

Số 04 lô 2 Cụm Công nghiệp Lai Xá, xã 

Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội 

Sữa chua 

uống 
Đạt 

5 
Công ty TNHH một thành 

viên Vũ Liễu 

Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
Sữa Đạt 

6 Hộ kinh doanh Lê Văn Hà 

Xóm Chùa, Thôn Tương Chúc, xã Ngũ 

Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội 

Sữa Đạt 

7 
Công ty cổ phần thương mại 

thực phẩm NZ 

Số 282 dịch vụ 11, khu đô thị Xa La, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

Sữa các 

loại 
Đạt 

8 
Công ty TNHH Thiết bị công 

nghiệp và Dầu khí Thiên An 

P108, số 30 phố Vạn Bảo, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Sữa 

Vinamilk 
Đạt 

V Nước uống đóng chai 

1 

Công ty cổ phẩn sản xuất 

thương mại và dịch vụ Thiên 

Hà 

Tổ dân phố số 8, thị trấn Quang Minh, 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

Nước 

uống  

đóng chai 

Đạt 

2 
Công ty TNHH Nước giải 

khát Vạn Xuân 

Thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện 

Mê Linh, thành phố Hà Nội 

Nước 

uống  

đóng chai 

Đạt 

3 
Công ty TNHH TM & DV 

Nước giải khát Việt Nhật 

173/75/32 phố Hoàng Hoa Thám, 

phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

Nước 

uống  

đóng chai 

Đạt 

 

 B. CÁC ĐƠN VỊ KHÔNG ĐẠT: 01 đơn vị 
 

TT 
Tên đơn vị đăng ký 

 cung cấp 
Địa chỉ trụ sở  

Mặt hàng  

cung cấp 
Xếp loại 

1 

Chi nhánh Công ty cổ 

phần sản xuất thương 

mại và thực phẩm sạch 

Organic HN 

Số 34 ngách 989/1 đường Tam 

Trinh, tổ 7 phường Yên Sở, 

quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

Sữa 

 Không đạt, lý do: 

Kết quả đánh giá 

hồ sơ năng lực của 

đơn vị < 80 điểm 

 


